
LINH KIỆN LẮP GHÉP - KẸP CHẶT

Fischer
AM390

Fischer Đức

TUÝP HÓA CHẤT CẤY THÉP
Thương hiệu

Mã hàng EB390S

Nhiệt độ vật liệu nền

30 - 40°C
20 -30°C
10 - 20°C

Đường kính lỗ 
khoan (mm)

Đường kính thép 
(mm)

BẢNG TRA GIÁ TRỊ LỰC NHỔ ĐẾN GIỚI HẠN CHẢY CỦA THÉP THEO TỪNG ĐƯỜNG KÍNH

10

Thời gian ngưng kết Thời gian đông kết

BẢNG TRA THÔNG TIN VỀ THỜI GIAN ĐÔNG KẾT

5 - 10°C

7 phút 6 giờ
14 phút 12 giờ
30 phút 22 giờ

2 giờ 45 giờ

SÚNG BƠM
Thương hiệu

Lực kéo đến giới hạn chảy 
của thép CB400-V

TCVN1651-2:2008 (kN)

Chiều sâu lỗ khoan 
(mm)

80.42

14 100 31.42
12 16 120 45.24

25 200 125.66

14 18 140 61.58
16 20 160

152.05
25 30 250 196.35

18 22 180 101.79
20

38 35 280 246.3
32 40 320 321.7

Đức
Mã hàng 

22 28 220

Email: sales@mecsu.vn
Phone: 028.665.72.459 MORE PRODUCTS ON WEBSITE www.mecsu.vn


